BÁO CÁO TÓM TẮT

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG NGÀNH CÔNG NGHIỆP VÀ THƯƠNG MẠI 

THÁNG 2 VÀ 2 THÁNG NĂM 2009
I. HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP

1. Giá trị sản xuất công nghiệp.

Giá trị sản xuất công nghiệp toàn ngành tháng 2 ước đạt 58,2 nghìn tỷ đồng, tăng 21,6% so với tháng 1 và tăng 14,9% so với cùng kỳ, tính chung 2 tháng  ước đạt 106,1 nghìn tỷ đồng, tăng 2,5% so với cùng kỳ, trong đó: khu vực quốc doanh Trung ương giảm 4,2% (Riêng các doanh nghiệp thuộc Bộ giảm 6,3%), khu vực quốc doanh địa phương giảm 5,0%, khu vực ngoài quốc doanh có tốc độ tăng cao nhất cũng chỉ tăng 6,6%, khu vực có vốn đầu tư nước ngoài tăng 3,3%. Sản xuất công nghiệp tháng 2/2009 đã có dấu hiệu khả quan hơn so với tháng 1/2009, tuy nhiên, tính chung 2 tháng so với cùng kỳ năm trước tốc độ tăng trưởng thấp hơn nhiều và thấp nhất trong nhiều năm qua. Nguyên nhân  do tác động trực tiếp của suy thoái kinh tế toàn cầu, một số doanh nghiệp tạm ngừng sản xuất hoặc sản xuất cầm chừng do lượng tồn kho khá lớn, đặc biệt là các doanh nghiệp sản xuất hàng xuất khẩu. 
Trong số các doanh nghiệp thuộc Bộ Công Thương, tính chung 2 tháng chỉ có Tổng Công ty Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội và Tổng Công ty Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn tăng mạnh so với cùng kỳ (23,1% và 18,9%); Một số tăng trên mức bình quân của toàn ngành (2,5%) như: Tổng Công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp tăng 6,3%, Viện Máy và Dụng cụ Công nghiệp tăng 5,7%, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam tăng 4,0%. 08 đơn vị đạt thấp hơn so với cùng kỳ, trong đó, Tổng Công ty Cổ phần Thiết bị Điện, Công ty Cổ phần Nhựa Việt Nam, Tổng Công ty Cổ phần Điện tử - Tin học Việt Nam tiếp tục giảm mạnh do giảm đơn hàng của một số liên doanh hết hạn đầu tư tại Việt Nam (Phụ lục 1).

Tăng trưởng giá trị sản xuất công nghiệp của một số tỉnh, thành phố công nghiệp trọng điểm tháng 2 so với cùng kỳ như sau: Thanh Hoá tăng 47,6%, Bình Dương tăng 40,4%, Cần Thơ tăng 32,1%, Hà Nội tăng 20,7%, Hải Phòng tăng 20,0%, thành phố Hồ Chí Minh và thành phố Đà Nẵng tăng 19,0%, Quảng Ninh và Đồng Nai tăng 14,9%, Khánh Hoà tăng 10,8%, Hải Dương tăng 8,7%, Bà Rịa - Vũng Tàu tăng 8,0%, … 

Tuy nhiên, tính chung 2 tháng, tốc độ tăng trưởng so với cùng kỳ chậm lại: Thanh Hoá tăng 18,4%, Hải Phòng tăng 10,4%, Cần Thơ tăng 10,3%, Đồng Nai tăng 9,9%, Hà Nội tăng 8,5%, Bình Dương tăng 8,3%, Bà Rịa - Vũng Tàu tăng 5,8%, Khánh Hòa tăng 5,0%, Tp. Hồ Chí Minh tăng 2,9%. Một số tỉnh, thành phố giảm mạnh như: Vĩnh Phúc giảm 17,5%, Hải Dương giảm 10,9%, Tp. Đà Nẵng giảm 8,1%, Quảng Ninh giảm 1,5%, … (Phụ lục 2). 

2. Sản phẩm chủ yếu. 

Khai thác dầu thô 2 tháng đầu năm ước đạt 2,98 triệu tấn, tăng 14,2% so với cùng kỳ. Những sản phẩm công nghiệp phục vụ cho sản xuất và xuất khẩu 2 tháng có tăng trưởng so với cùng kỳ như: phân urê tăng 13,9%, xi măng tăng 10,0%, quặng apatít tăng 3,8%, khí đốt tăng 2,6%, điện sản xuất chỉ tăng 0,7% (trong đó, tăng cường điện mua ngoài lên 15,3%) tương ứng với điện thương phẩm tăng 1,8%; một số sản phẩm giảm mạnh như: biến thế điện giảm 51,1%, phân bón NPK giảm 46,7%, thép tròn 9,0%,… 

Những sản phẩm phục vụ tiêu dùng tăng trưởng nhẹ như: Sữa bột tăng 5,4%, bia tăng 3,8%, thuốc lá tăng 2,8%; một số sản phẩm khác giảm đáng kể như: điều hòa nhiệt độ giảm 64,1%, máy giặt giảm 19,0%, dầu thực vật tinh luyện giảm 12,3%, ti vi giảm 11,7%, tủ lạnh, tủ đá giảm 5,2%,… (Phụ lục 3).
3. Một số tình hình nổi bật của các ngành.

3.1. Ngành Năng lượng 
- Sản xuất và cung ứng điện: Nhìn chung, công suất khả dụng của hệ thống điện đã được cải thiện. Tuy nhiên, tình hình kinh tế trong nước suy giảm nên nhu cầu điện cho các ngành sản xuất giảm dù việc cung cấp điện trong tháng 2 tương đối tốt. Sản lượng điện tháng 2 ước đạt 5,58 tỷ kWh, tăng 9,8% so với tháng 2/2008, tính chung 2 tháng ước đạt 11,11 tỷ kWh, tăng 0,7% so với cùng kỳ. Điện thương phẩm 2 tháng ước đạt 10,14 tỷ kWh, tăng 1,8% so với cùng kỳ, trong đó: điện dùng cho công nghiệp và xây dựng giảm 1,8% và chiếm tỷ trọng 48,02%; điện dùng cho quản lý và tiêu dùng dân cư tăng gần 5,0% và chiếm tỷ trọng 42,35%. So với tháng 1, nhu cầu điện dùng cho công nghiệp và xây dựng giảm 2,0% và nhu cầu điện dùng cho quản lý và tiêu dùng dân cư tăng 3,4%. 
Việc Chính phủ quyết định tăng giá điện từ ngày 1/3 sẽ tác động tích cực hơn đến mục tiêu tiết kiệm điện trong sinh hoạt và sản xuất.


- Khai thác dầu khí: Công tác tìm kiếm thăm dò được triển khai tích cực, tính đến cuối tháng 02 đã hoàn thành phương án kỹ thuật thu nổ địa chấn 2D khu vực Phú Quốc, thu nổ địa chấn 3D đạt khoảng 268 km2 thuộc dự án ở Malaysia. Hiện nay đang tích cực khoan thẩm lượng và tính toán khả năng phát triển mỏ mới tại khu vực Nam Bạch Hổ, khoan các giếng khai thác mới tại khu vực BK-10, MSP-7 và mỏ Rồng.


Về khai thác, trong 2 tháng, hầu hết các mỏ lớn đều hoàn thành kế hoạch khai thác. Sản lượng dầu thô tháng 02 ước đạt 1,4 triệu tấn, tăng 5,3% so với tháng 2/2008, tính chung 2 tháng đạt 2,61 triệu tấn, tăng 14,2% so với cùng kỳ. Giá dầu thô trong tháng 2 tiếp tục biến động giảm, hiện giá dầu thô giao dịch khoảng 35-40USD/thùng (2 tháng năm 2008 là 96USD/thùng) nên dù sản lượng khai thác tăng nhưng tổng doanh thu toàn ngành 2 tháng ước đạt 29,5 nghìn tỷ đồng, bằng 69,8% so với cùng kỳ năm trước.

Về đầu tư, ngày 22/02/2009 ngành dầu khí đã đưa vào vận hành và cho sản phẩm xăng dầu thương phẩm đầu tiên của Nhà máy lọc dầu Dung Quất, đánh dấu bước khởi đầu quan trọng cho ngành lọc hóa dầu Việt Nam. Với công suất của nhà máy 6,5 triệu tấn/năm, tương đương 148.000 thùng/ngày, khi vận hành 100% công suất (dự kiến vào tháng 8/2009), mỗi tháng Nhà máy lọc dầu Dung Quất sẽ sản xuất gần 150.000 tấn xăng, 240.000 tấn dầu diesel, khoảng 23.000 tấn LPG và các sản phẩm khác như propylene (trên 8.000 tấn), xăng máy bay Jet-A1 (khoảng 30.000 tấn) và dầu F.O (khoảng 25.000 tấn), Nhà máy Lọc dầu Dung Quất sẽ đáp ứng khoảng 30% nhu cầu sử dụng xăng dầu trong nước, từng bước bảo đảm về an ninh năng lượng và góp phần đáng kể vào việc hạn chế nhập siêu như trong những năm vừa qua.

3.2. Ngành Công nghiệp nặng

- Khai thác Than - Khoáng sản: Hoạt động phát triển mỏ ổn định. Trong 2 tháng, khối lượng bóc đất đá đạt trên 28,18 nghìn m3, tương đương cùng kỳ, mét lò đào mới 35,7 nghìn m, tăng 4,7% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, về khai thác, sản lượng than sạch toàn ngành 2 tháng ước đạt 5,75 triệu tấn, giảm 6,0% so với cùng kỳ. Riêng Tập đoàn Than - Khoáng sản VN, tiêu thụ trong nước 2 tháng ước đạt 2,42 triệu tấn, giảm 5,7% so với cùng kỳ, trong đó, tiêu thụ than cho hộ xi măng tăng cao nhất (62% so với cùng kỳ); xuất khẩu ước đạt 2,92 triệu tấn, tăng 3,9% so với cùng kỳ. 

Để tái đầu tư cho ngành than và có nguồn bù một phần lỗ do chính sách giá bán than cho một số hộ công nghiệp, Tập đoàn Than - Khoáng sản VN đã đề nghị điều chỉnh thuế suất thuế xuất khẩu đối với than và khoáng sản. Ngày 5/2/2009, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 25/2009/TT-BTC điều chỉnh thuế xuất khẩu các mặt hàng than xuống 10% (áp dụng cho các tờ khai hải quan hàng hóa xuất khẩu từ ngày 15/2/2009).
- Sản xuất thép: Lượng thép tròn sản xuất tháng 02 ước đạt 286 nghìn tấn.  Trong nước, do lãi suất cho vay cơ bản giảm đã giúp các doanh nghiệp đẩy nhanh tiến độ triển khai các công trình xây dựng nên mức tiêu thụ thép các loại tăng, ước khoảng 270 nghìn tấn, tồn kho còn khoảng 230 nghìn tấn. Do lượng nhập khẩu phôi tháng 1 giảm nên phôi thép tồn kho giảm xuống còn khoảng 350 nghìn tấn.

Hiện giá phôi thép trên thế giới khá thấp, phổ biến ở mức 400 - 430USD/tấn (CFR). Giá thép tại châu Á xuống mức 580 USD/tấn (thép cán nóng-giá FOB Trung Quốc) do tác động từ việc các hãng sản xuất cắt giảm sản lượng thép (Posco-Hàn Quốc, Nippon Steel-Nhật Bản). Trong nước, theo Quyết định 16/2009/QĐ-TTg ngày 21/1/2009 của Thủ tướng Chính phủ, thép là một trong những mặt hàng được giảm thuế GTGT xuống 5% đã làm giá thép giảm khoảng 500 nghìn đồng/tấn so với tháng 1. Giá bán thép của Công ty Gang thép Thái Nguyên 10,6 triệu đồng/tấn (chưa gồm thuế GTGT), của Công ty Thép Miền Nam 11,2 triệu đồng/tấn. 

- Sản xuất phân bón và hoá chất:  Do lượng tồn kho lớn nên sản xuất phân urê tháng 2 giảm so với tháng 1 (chỉ bằng 72,8%). Tuy nhiên, tính chung 2 tháng, sản lượng sản xuất vẫn đạt khoảng 185,8 nghìn tấn, tăng 13,9% so với cùng kỳ. Các loại phân bón khác đều giảm mạnh: Phân lân chỉ bằng 74,1%, phân NPK chỉ bằng 53,3% cùng kỳ.

Các sản phẩm khác như: thuốc trừ sâu chỉ bằng 8,1% so với cùng kỳ do lượng tồn kho rất lớn (riêng TCT Hoá chất VN tồn gần 2,75 nghìn tấn), chất tẩy rửa tăng 12,7%, quặng apatit tăng 3,8%; 

Giá phân bón thế giới có xu hướng tăng, nhất là giá urê trên thế giới tăng nhanh từ 265 - 270 USD/T lên 330 - 340 USD/T và giá SA tăng từ 120 USD lên 150 USD/T (giá CIF TP.HCM). Giá phân bón trong nước cũng tăng tuy chưa biến động lớn. Nhu cầu urê cho vụ đông xuân trong cả nước là nhân tố chủ yếu làm giá urê tăng. Tại Đồng bằng sông Cửu Long, giá urê Phú Mỹ 6.300-6.400 đ/kg. Phân bón Trung Quốc cũng trở nên khan hàng (do việc tăng thuế từ 75% lên 110%) nên tại các tỉnh phía Bắc, giá urê Trung Quốc 8.200-8.500 đ/kg, DAP Trung Quốc 9.100-9.200 đ/kg..

3.3. Ngành công nghiệp nhẹ

- Ngành Dệt may: đang đối diện với nguy cơ đóng cửa nhiều nhà máy do đơn hàng bị cắt giảm mạnh. Chỉ một số doanh nghiệp có thương hiệu và có nhiều khách hàng lớn truyền thống như: May 10, Việt Tiến, Nhà Bè… là còn nhiều đơn đặt hàng; các doanh nghiệp vừa và nhỏ hiện đang thiếu việc làm do các đơn hàng bị giảm nhiều. Trong điều kiện khó khăn hiện nay, các doanh nghiệp đã có sự liên kết chặt chẽ hơn và chia sẻ đơn hàng cho nhau. Hiện nay, mục tiêu hàng đầu của các doanh nghiệp là phải cố gắng tìm kiếm hợp đồng dù lợi nhuận thấp, thậm chí hòa vốn để ổn định sản xuất và bảo đảm việc làm cho người lao động.
Ngày 18/02/2009, Bộ đã có công văn trình Thủ tướng Chính phủ đề xuất một số giải pháp để tháo gỡ khó khăn và đẩy mạnh xuất khẩu hàng hóa trên cơ sở kiến nghị của các doanh nghiệp trong ngành. Trong đó, đối với ngành dệt may, dành 1% kim ngạch xuất khẩu để hỗ trợ cho doanh nghiệp duy trì sản xuất, bảo đảm việc làm, cải thiện điều kiện làm việc, môi trường làm việc cho người lao động; dành 20-25 tỷ đồng cho Hiệp hội tổ chức các chương trình xúc tiến xuất khẩu vào thị trường Châu Phi, Nhật Bản, Đông Âu, Nam Mỹ; chưa áp dụng thuế VAT trên thiết bị nhập khẩu và trên hoạt động ủy thác gia công xuất khẩu; cho phép các doanh nghiệp đã thực hiện cổ phần hóa được sử dụng toàn bộ số tiền chuyển quyền sử dụng đất khi di dời các cơ sở sản xuất ra khỏi thành phố để tái đầu tư phát triển; ...

- Ngành Giấy: tiếp tục gặp nhiều khó khăn do giá nguyên liệu giấy và giấy thế giới vẫn có xu hướng giảm so với cuối năm 2008. Trong tháng 2, các nhà máy sản xuất giấy lớn tiếp tục phải giảm sản lượng sản xuất, giảm giá bán để đẩy mạnh tiêu thụ giảm bớt lượng hàng tồn kho. 

Để tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp trong bối cảnh cạnh tranh, sức mua giảm và lượng hàng tồn trong kho còn nhiều, từ ngày 16/02/2009, Bộ Tài chính đã có Quyết định số 28/2009/QĐ-BTC điều chỉnh thuế nhập khẩu cho tất cả các loại giấy nhập khẩu từ 20 - 25% lên 29%. 

- Ngành nhựa: Tình hình biến động giá cả nguyên liệu đang tiếp tục ảnh hưởng tới hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp nhựa. Trong tháng, giá bột PVC còn 670 USD/tấn, giá bột PP là 870 USD/tấn, ... Hiện nay, nhiều doanh nghiệp nhựa phải thu hẹp quy mô sản xuất, cắt giảm nhân công (trung bình toàn ngành gần 10%), siết chặt chi phí quản lý... Bên cạnh đó, sức ép cạnh tranh với sản phẩm của Trung Quốc càng gia tăng. Vì vậy, các doanh nghiệp cần đặc biệt quan tâm nghiên cứu xu hướng chuyển dịch của các thị trường xuất khẩu để cơ cấu lại hoạt động sản xuất cho phù hợp, nâng cao hơn nữa khả năng cạnh tranh. 

- Ngành Thuốc lá: Nhờ đánh giá tình hình thị trường sau Tết và lập kế hoạch sản xuất sát với tiêu thụ nên tháng 2 sản xuất thuốc lá ước đạt 329,7 triệu bao, tăng 25,3% so với tháng 2/2008, tính chung 2 tháng ước đạt 650,3 triệu bao, tăng 2,8% so với cùng kỳ. Hơn nữa, theo chỉ đạo của Chính phủ, ngành thuốc lá tiếp tục phối hợp với các đơn vị có liên quan đẩy mạnh công tác chống buôn lậu thuốc lá điếu và sản xuất kinh doanh thuốc lá giả nên tiêu thụ trong 2 tháng tăng cao.


Hiện nay, ngành thuốc lá đang thực hiện chương trình phát triển vùng trồng thuốc lá vàng sấy chất lượng cao tại khu vực phía Bắc; kiểm tra tình hình đầu tư, chăm sóc và gieo trồng nguyên liệu vụ mùa; Nghiên cứu và xây dựng chi phí đầu tư và khung giá thu mua nguyên liệu năm 2009 cho phù hợp với tình hình thực tế; Thực hiện chương trình thí điểm dạy nghề cho nông dân vùng chuyên canh nguyên liệu thuốc lá.

- Ngành bia, rượu, nước giải khát: Tháng 2, lượng sản xuất bia các loại giảm mạnh so với tháng 2/2008 (do tết nguyên đán năm 2008 vào tháng 2), tính chung 2 tháng ước đạt 244 triệu lít, tăng 3,8% so với cùng kỳ (đây là tốc độ tăng trưởng so với cùng kỳ thấp nhất trong mấy năm gần đây). Tuy nhiên, công tác tiêu thụ sản phẩm bia chai khá tốt nhất là bia chai 450ml (tăng khoảng 34,5% so với cùng kỳ) và bia chai 330ml (tăng khoảng 52% so với cùng kỳ). Riêng sản phẩm bia hơi đạt thấp ở cả hai thành phố lớn (chỉ bằng 79% so với cùng kỳ). 

Đối với mặt hàng rượu, sản lượng tiêu thụ trong cả nước, nhất là thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục tăng mạnh.

- Ngành Sữa: sản xuất tăng chậm dù giá nguyên liệu sữa nhập khẩu đã giảm gần 50% so với tháng 2/2008. Sản lượng sữa bột 2 tháng ước đạt 6,0 nghìn tấn, chỉ tăng 5,4% so với cùng kỳ và giá bán sản phẩm vẫn đứng ở mức cao, chưa có dấu hiệu giảm giá. Một số loại sữa nhập ngoại đã được người bán lẻ tự ý tăng giá 5.000 - 10.000 đồng/hộp (Gain Advance IQ, Pedia Sure,...). Việc tăng giá sản phẩm trong khi sữa nguyên liệu giảm là điều bất bình thường, cần phải tiến hành kiểm tra việc tăng giá sữa đối với các nhà phân phối tại Việt Nam.

Các ngành khác sản xuất tháng 2 và 2 tháng giảm nhẹ so với cùng kỳ năm trước.

II. HOẠT ĐỘNG THƯƠNG MẠI

1. Xuất khẩu.

Tháng 2, kim ngạch xuất khẩu ước đạt 4,3 tỷ USD, tăng 25,1 % so với tháng 2/2008. Trong đó, khu vực doanh nghiệp 100% vốn trong nước ước đạt 2,5 tỷ USD, tăng 86,3%; khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài ước đạt 1,8 tỷ USD, giảm 14,0%.

Tuy nhiên, tính chung 2 tháng kim ngạch xuất khẩu chỉ đạt khoảng 8,02 tỷ USD, giảm 5% so với cùng kỳ. Trong đó, khu vực doanh nghiệp 100% vốn trong nước ước đạt 4,25 tỷ USD, tăng 20,6% so với cùng kỳ; khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài ước đạt 3,8 tỷ USD, giảm 23,4% so với cùng kỳ năm trước (Phụ lục 4).


Xuất khẩu tháng 2 tăng so với tháng 2/2008 chủ yếu do tăng lượng xuất khẩu của một số mặt hàng nông sản đang vào thời vụ thu hoạch như: cà phê tăng 74,4%, nhân điều tăng 83,3%, chè các loại tăng 60%, hạt tiêu tăng 186,9%, gạo tăng 98,2%. Tuy nhiên, ngoài mặt hàng gạo và nhân điều thì giá của các mặt hàng nông sản đều giảm đã ảnh hưởng đến tăng trưởng kim ngạch xuất khẩu của nhóm mặt hàng này. 

Nhóm mặt hàng khoáng sản, lượng xuất khẩu dầu thô tăng 42,6%. Tuy nhiên, do giá xuất khẩu giảm mạnh làm kim ngạch xuất khẩu mặt hàng này giảm 35,1%; lượng xuất khẩu than đá giảm 7,2% nhưng do giá xuất khẩu tăng nên kim ngạch xuất khẩu tăng 5,3%; Riêng mặt hàng quặng và khoáng sản khác, kim ngạch xuất khẩu đạt thấp, chỉ bằng 37,5% so với tháng 2/2008. 

Kim ngạch xuất khẩu nhóm các mặt hàng công nghiệp chế biến tăng so với cùng kỳ như: sản phẩm hoá chất tăng 281,0%, thuỷ tinh và sản phẩm thuỷ tinh tăng 44,2%, sản phẩm từ sắt thép tăng 46,4%, hoá chất tăng 33,3%, dệt may tăng 25%, da giầy tăng 27%, sản phẩm chất dẻo tăng 19,6%. Ngoài ra, đóng góp vào mức tăng chung còn có một số mặt hàng khác như: túi xách, va li và ô dù, mây, tre, cói, thảm, giấy, ... với mức tăng trưởng từ 5- 10%. Cũng trong nhóm hàng này nhưng sản phẩm gỗ giảm 13,9% và hàng điện tử và linh kiện máy tính giảm 4,2%. 

Ngoài nhóm mặt hàng trên, mặt hàng đá quý, kim loại quý và sản phẩm (chủ yếu là vàng) đóng góp vào tăng trưởng xuất khẩu (khoảng 800 triệu USD), nếu loại trừ yếu tố này thì xuất khẩu của Việt Nam chỉ tăng khoảng hơn 2%. 


Nguyên nhân kim ngạch xuất khẩu tháng 2 tăng do:


- Nhiều mặt hàng nông sản của Việt Nam đang vào vụ thu hoạch nên lượng xuất khẩu tăng.


- Giá vàng trong nước thấp hơn giá vàng thế giới khiến các doanh nghiệp kinh doanh mặt hàng này tận dụng thời cơ để xuất khẩu gây yếu tố xuất khẩu vàng đột biến tăng cao.


Bên cạnh những mặt hàng xuất khẩu tăng trong tháng 2 còn có một số mặt hàng công nghiệp chế biến như sản phẩm gỗ, cao su, sản phẩm từ cao su, hàng điện tử và linh kiện máy tính, dây điện và cáp điện do ảnh hưởng từ cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu, nhu cầu tiêu thụ giảm, các nhà đầu tư nước ngoài thu hẹp sản xuất,... đã ảnh hưởng đến gia tăng kim ngạch xuất khẩu ,đáng chú ý là kim ngạch xuất khẩu của khối các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài 2 tháng năm 2009 giảm 23,4% so với cùng kỳ.

2. Nhập khẩu.

Kim ngạch nhập khẩu tháng 2 ước đạt 4,4 tỷ USD, giảm 28,6% so với  với cùng kỳ, nhưng tăng 32 % so với tháng 1/2009. Trong đó, khu vực doanh nghiệp 100% vốn trong nước ước đạt 2,8 tỷ USD, giảm 35,8%; khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài ước đạt 1,6 tỷ USD, giảm 11,2%.

Tính chung 2 tháng kim ngạch nhập khẩu ước đạt 7,73 tỷ USD, giảm 43,1% so với cùng kỳ. Trong đó, khu vực doanh nghiệp 100% vốn trong nước ước đạt 4,91 tỷ USD, giảm 48,7%; khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đạt 2,8 tỷ USD, giảm 29,8% (Phụ lục 5).

Kim ngạch nhập khẩu 2 tháng giảm cả về lượng và trị giá ở hầu hết các mặt hàng là nguyên liệu phục vụ cho công nghiệp chế biến. Các mặt hàng tiếp tục giảm sâu như: phôi thép giảm 76,8%, ô tô nguyên chiếc giảm 72,9%, thép giảm 71,6%, thức ăn gia súc giảm 61,2%, gỗ giảm 55,8%, bông giảm 54,3%, xăng dầu giảm 52,9%,... nguyên nhân chính do nhu cầu tiêu dùng trên thế giới giảm, việc ký kết hợp đồng mới khó khăn, sản xuất chững lại dẫn đến nhập khẩu nguyên liệu cho sản xuất giảm. Nhóm các mặt hàng tiêu dùng cũng giảm do tình hình kinh tế khó khăn, nhu cầu tiêu dùng nội địa giảm.

Ngoài nguyên nhân do khủng hoảng kinh tế thế giới, ước tính sự biến động giảm của một số mặt hàng nhập khẩu chủ yếu đóng góp khoảng 16,1% vào mức giảm của kim ngạch nhập khẩu.

 
3. Cán cân thương mại. 

Ước nhập siêu tháng 2 là 100 triệu USD, bằng 2,3% kim ngạch xuất khẩu. Tuy nhiên, tính chung 2 tháng, xuất siêu ước đạt 294 triệu USD, bằng 3,7% kim ngạch xuất khẩu.
Hoạt động xuất khẩu chịu ảnh hưởng lớn từ việc kinh tế thế giới suy giảm, nhu cầu tiêu dùng trên thế giới giảm, doanh nghiệp xuất khẩu của Việt Nam đứng trước nhiều thử thách lớn. Đáng lo ngại là nhập khẩu hàng hoá là nguyên liệu cho sản xuất hàng xuất khẩu tiếp tục giảm đã báo động việc các doanh nghiệp không tìm được hợp đồng xuất khẩu để tiếp tục sản xuất. Dự báo trong tháng tới, xuất khẩu hàng hoá sẽ còn khó khăn hơn vì giá các mặt hàng nông sản chưa có dấu hiệu tăng và nhu cầu tiêu dùng tiếp tục giảm.

4. Thị trường trong nước.

Sau Tết nguyên đán, xuất hiện tình trạng cung lớn hơn cầu. Hàng hóa phong phú, đa dạng nhưng nhu cầu tiêu dùng của xã hội giảm dù giá hàng hóa trên thị trường thế giới nhập khẩu đã giảm và sản xuất nông nghiệp trong nước được mùa. Vì vậy, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 2 ước đạt 85,2 nghìn tỷ đồng, giảm 10% so với tháng 1. 

Tuy nhiên, tính chung 2 tháng ước đạt 179,8 nghìn tỷ đồng, tăng 20,6% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, thương nghiệp đạt 141,1 nghìn tỷ đồng và tăng 22,2%; khách sạn, nhà hàng đạt 20,2 nghìn tỷ đồng, tăng 12,1%; du lịch đạt 1,7 nghìn tỷ đồng, tăng 14,9%; dịch vụ đạt 16,8 nghìn tỷ đồng, tăng 13,8% (Phụ lục 6). 

Mặc dù nhu cầu mua sắm, tiêu dùng của người dân đã giảm, các loại hình dịch vụ giảm song nhìn chung vẫn duy trì được tăng trưởng ổn định. Điều đó cho thấy, việc thực thi các biện pháp kích cầu của Chính phủ đã có tín hiệu tích cực.

Chỉ số giá tiêu dùng tháng 2 tăng 1,17% so với tháng 1/2009. So với tháng 12/2008 mức tăng của chỉ số giá tiêu dùng là 1,49%; so với cùng kỳ năm trước tăng 16,13%. 
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